
01 10A11 Trần Quang Thắng 07/08/2007 Nam 0857593108 0908380346 0971713358

02 10A11 Mạch Nguyễn Quang Vinh 17/06/2007 Nam 0816102490 0908253562 0931786499

03 10A11 Dương Tuấn Đạt 30/05/2007 Nam 0994001400 0994001400 0933201399

04 10A11 Quang Gia Hạo 13/11/2007 Nam 0909776838 0909776838 0905573838

05 10A11 Phạm Thái Khang 31/03/2007 Nam 0703268726 0908310370 0938919475

06 10A11 Cao Đình Long 28/12/2007 Nam 0911698527 0985471421 0344297013

07 10A11 Nguyễn Đôn Tấn Phát 04/07/2007 Nam 0896742579 0903656359 0903154865

08 10A11 Trần Hoàng Phát 30/11/2007 Nam 0909195561 0764688818 0913884715

09 10A11 Ngô Thị Vân Anh 12/06/2007 Nữ 0902537605 0903190745 0934591516

10 10A11 Nguyễn Hoàng Phương Anh 17/10/2007 Nữ 0933881313 0907990599 0909736388

11 10A11 Nguyễn Ngọc Ánh 14/11/2007 Nữ 0866561459 0903990888

12 10A11 Nguyễn Đình Nhã Đoan 18/03/2007 Nữ 0909202588 0918015788 0918801098

13 10A11 Phạm Hoàng Ngọc Hân 02/12/2007 Nữ 0904373676 0918659637 0909665588

14 10A11 Nguyễn Gia Linh 09/01/2007 Nữ 0904907014 0929394956 0903389091 Ăn chay

15 10A11 Hoàng Ban Mai 07/11/2007 Nữ 0793042520 0908185081 0909308060

16 10A11 Phạm Hoàng Ngân 13/02/2007 Nữ 0941128507 0963116002 0908281118

17 10A11 Võ Ngọc Uyển Nghi 07/06/2007 Nữ 0918177318 0918540750 0909029935

18 10A11 Võ Xuân Nghi 16/10/2007 Nữ 0903096914 0903319991 0906319991

19 10A11 Nguyễn Yến Nhi 08/07/2007 Nữ 0366498448 0963798889 0963080707

20 10A11 Cao Thiên Bảo Như 01/01/2007 Nữ 0912033018 0903729183 0919758588

TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN

XE 11
GV1: Cô Nguyễn Thị Nguyệt - 0932.578.304

GV2: Cô Kiều Thị Sopri - 0983.359.924

1. Khách sạn Hoàng Việt 1

Địa chỉ: 22A Nguyễn Chí Thanh, P1, TP. Đà Lạt

2. Khách sạn Hoàng Việt 2

Địa chỉ: 28 Nguyễn Chí Thanh, P1, TP. Đà Lạt

Hướng Dẫn Viên: Trương Nhã Phương - 0373.274.674

Tài xế: BSX

SĐT HS SĐT PHỤ HUYNH
CHIA 

PHÒNG
GHI CHÚSTT LỚP HỌ VÀ TÊN
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1. Khách sạn Hoàng Việt 1

505

104

104

404

503

2. Khách sạn Hoàng Việt 2



SĐT HS SĐT PHỤ HUYNH
CHIA 

PHÒNG
GHI CHÚSTT LỚP HỌ VÀ TÊN

NĂM

SINH

GIỚI

TÍNH

21 10A11 Tôn Võ Khánh Phương 18/11/2007 Nữ 0923249703 0947774847 0946300123

22 10A11 Vũ Thanh Ngọc Thảo 26/06/2007 Nữ 0868699038 0867952314 0366332367 Ăn chay

23 10A11 Quách Phạm Phương Trúc 28/10/2007 Nữ 0335882051 0918175562 0938007844

24 10A11 Dương Ý Vi 30/01/2007 Nữ 0917307017 0917911088 0908939781

25 10A16 Nguyễn Huy Cường 13/01/2007 Nam 0932096656 0903972666 0906743791

26 10A16 Phạm Huỳnh Quốc Đạt 19/06/2007 Nam 0904682746 0908979048 0907332386

27 10A16 Nguyễn Hữu Khang 24/09/2007 Nam 0969699798 0919699798 0943223822

28 10A16 Nguyễn Trọng Khôi 10/05/2007 Nam 0899457871 0938414527 0937298733

29 10A16 Nguyễn Minh Nhân 06/09/2007 Nam 0798593035 0919042868 0903629226

30 10A16 Lê Nam Thắng 21/05/2007 Nam 0369271713 0983919904 0984714280

31 10A16 Nguyễn Trần Nguyên An 20/02/2007 Nữ 0916978260 0918120907 0909389305

32 10A16 Huỳnh Nguyễn Quế Anh 25/04/2007 Nữ 0786908824 0933913135 0903548733

33 10A16 Nguyễn Thảo Anh 29/07/2007 Nữ 0938118459 0983534227 0903873964

34 10A16 Nguyễn Vân Anh 03/09/2007 Nữ 0983665051 0908039768 0986747706

35 10A16 Huỳnh Vũ Nhu Giang 27/01/2007 Nữ 0903657606 0913959001 0918686830

36 10A16 Huỳnh Thanh Hương 07/12/2007 Nữ 0982984373 0909416020 0903117119

37 10A16 Thân Ngọc Minh Khuê 07/05/2007 Nữ 0901905467 0909610199 0938341568

38 10A16 Đào Nhật Nghi Lâm 01/06/2007 Nữ 0329048946 0983372147 0974763946

39 10A16 Nguyễn Bùi Ngọc Linh 28/06/2007 Nữ 0908956968 0914796688 0908956968

40 10A16 Huỳnh Thị Tuyết My 23/06/2007 Nữ 0903883327 0903718371

Tổng cộng: 42 khách (02GV - 40HS)
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